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	Vâṇ dung
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Giáo dục pháp luật
	Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân
	3 câu
	
	
	
	2 câu
	
	
	1 câu
	5 câu
	1
	3,25

	
	
	Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế
	2câu
	
	
	
	1 câu
	
	
	
	3câu
	
	0,75

	
	
	Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
	1 câu
	½ câu
	1 câu
	
	
	½ câu
	
	
	2 câu
	1 câu
	3

	
	
	Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân
	
	½ câu
	2 câu
	
	
	½ câu
	
	
	2 câu
	1 câu
	3

	Tổng
	6
	1
	3
	
	3
	2
	
	1
	12
	3
	10 điểm

	Tı̉ lê ̣%
	47,5%
	7,5%
	30,7%
	15%
	30%
	70%
	

	Tı̉ lê c̣  hung
	55%
	45%
	100%
	












ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9
Thời gian làm bài: 45 phút, (không kể thời gian giao đề)

Họ và tên học sinh…………………………….                                                                       Học sinh lớp: ………………………………….

	
Điểm



	
Lời phê của thầy cô giáo



I. Trắc nghiệm: (3 điểm)
       Khoanh tròn vào chữ cỏi trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1:  Em không đồng ý với ý kiến nào dưới  đây khi nói về hôn nhân?
A. Hôn nhân phải được nhà nước thừa nhận.                     
B. Hôn nhân  là sự liên kết đặc biệt giữa một nam và một nữ trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện. 
C. Hôn nhân nhằm mục đích chung sống lâu dài và xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc.
D. Mục đích chính của hôn nhân là để duy trì phát triển kinh tế.
Câu 2: Pháp luật nước ta qui định độ tuổi  nào dưới đây được phép kết hôn?
A. Nam từ 20 tuổi, nữ từ 18 tuổi trở lên.                            
B. Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ18 tuổi trở lên.     
C. Nam, nữ từ 18 tuổi trở lên.                 
D. Nam, nữ từ đủ 20 tuổi trở lên
Câu 3:   Bài ca dao sau lên án thủ tục nào dưới đây? 
			Thân em mười sáu tuổi đầu
		Cha mẹ ép gả làm dâu nhà người.
			Nói ra sợ chị em cười,
		Năm ba chuyện thảm, chín mười chuyện cay
A. Cướp vợ.                          B. Trọng nam khinh nữ.         
C. Tảo hôn.                           D. Mê tín dị đoan.
Câu 4: Hành vi nào dưới đây không vi phạm qui định của pháp luật trong hôn nhân? 
A. Cản trở việc tảo hôn.                              B. Kết hôn giả, li hôn giả.                          
C. Yêu sách của cải trong kết hôn.              D. Cản trở việc li hôn.   
Câu 5:  Anh H và chị T yêu nhau, khi về ra mắt anh chị bị cả hai bên gia đình phản đối vì lí do bà của anh H và bà của chị T là hai chị em họ xa. Trong trường hợp này, anh H và chị T cần làm gì?   
A. Gây áp lực cho hai bên gia đình để được đồng ý. 
B. Giải thích cho gia đình hiểu pháp luật chỉ nghiêm cấm kết hôn những người có họ trong phạm vi ba đời.                   
C. Chấp nhận chia tay theo yêu cầu của hai bên gia đình.
D. Bỏ qua sự phản đối, hai người vẫn tự tổ chức đám cưới.                           
Câu 6: Hành vi nào sau đây là hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh?
A. Kinh doanh các mặt hàng mà nhà nước cấm.
B. Kinh doanh các mặt hàng ghi trong giấy phép.
C.Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế.
D. Kê khai đúng số vốn kinh doanh.
Câu 7: Thuế là khoản đóng góp có tính chất
A. tự nguyện.                                  B. bắt buộc.
C. ủng hộ nhân đạo.                        D. quyên góp.
Câu 8: Cửa hàng tạp hóa cạnh nhà em thường xuyên bán thuốc lá cho một nhóm học sinh để sử dụng. Là người hiểu về quyền tự do kinh doanh, em cần phải làm gì?
A. Góp ý phê bình chủ của hàng.    
B. Không quan tâm vì không liên quan tới mình.
C. Giả vờ như không biết để tránh phiền phức.   
D. Nhờ bố mẹ báo với lực lượng chức năng để giải quyết.
Câu 9: Tạo ra việc làm và giải quyết việc làm cho mọi  người trong độ tuổi lao động là trách nhiệm của ai?
A.Nhà nước                  B. Doanh nghiệp
C. Toàn xãhội               D.Nhà nước, các doanh nghiệp và toàn xã hội
Câu 10: Người lao động chưa thành niên là người lao động dưới
A. 18 tuổi                                 B.15 tuổi
C. 16 tuổi                                  D. 13 tuổi
Câu 11: Người phạm tội phải chấp hành biện pháp nào dưới đây?
A. Nhắc nhở                                 B. Khiển trách
C. Cưỡng chế                               D. Phê bình
Câu 12: Cơ quan nào dưới đây có quyền tuyên phạt người phạm tội?
A. Quốc hội                                 B.Chính phủ
C. Viện Kiểm sát                        D. Tòa án.
II. Tự luận:  (7 điểm)
Câu 1: 
         Lao động là gì? Để trở thành người lao động tốt, công dân có ích cho xã hội, ngay từ bây giờ em cần phải làm gì?
Câu 2 : 
         Vi phạm pháp luật là gì? Kể tên các loại vi phạm pháp luật? Công dân có trách nhiệm như thế nào trong việc chấp hành Hiến pháp và pháp luật?
Câu 3 : 
            Chị Hà là người hàng xóm với gia đình em. Chị có người yêu học trên chị một lớp. Anh chị hẹn nhau tốt nghiệp Đại Học thì sẽ làm lễ cưới. Nhưng ở nhà mẹ chị đã nhận trầu cau và ép chị lấy một người con nhà giàu, chị không đồng ý mẹ chị dọa tự tử.
       Hỏi: Việc làm của mẹ chị Hà là đúng hay sai? Vì sao?
               - Chị Hà nên làm gì để có thể kết hôn với người mình yêu thương

Bài làm
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II. Tự luận: ( 7 điểm)
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ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
Phần I : Trắc nghiệm: ( 3 đ)
    Từ câu 1->12  mỗi ý đúng được 0,25 điểm.  
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	D
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	B
	A
	B
	D
	D
	A
	C
	D


Phần II. Tự luận: (7 đ)

	Câu
	Nội dung 
	Điểm

	1
	 * Lao động là hoạt động có mục đích của con người nhằm tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội. Lao động là hoạt động chủ yếu , quan trọng nhất của con người, là nhân tố quyết định sự tồn tại phát triển của đất nước ,nhân loại. 
	
1



	
	* Để trở thành người công dân tốt, công dân có ích cho XH ngay từ bây giờ em cần phải: (1,5 điểm )
+ Học tập chăm chỉ, tích lũy kiến thức.
+ Tu dưỡng rèn luyện đạo đức, rèn luyện sức khỏe
+ Tham gia lao động phù hợp với lứa tuổi.
+ Tuyên truyền với bạn bè, gia đình và mọi người xung quanh thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.
( Trả lời được 4 ý cho điểm tối đa)

	
1,5


	2
	· Nêu được khái niệm về vi phạm pháp luật 
· Kể tên được 4 loại vi phạm pháp luật            
· Nêu được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện HP và pháp luật 

	0,5
0,5
1,5


	
	*Công dân: 
+ Chấp hành nghiêm chỉnh Hiến pháp và Pháp luật.
+ Đấu tranh với các hành vi việc làm vi phạm pháp luật
* Học sinh: 
+ Tuyên truyền, vận động mọi người thực hiện tốt hiến pháp, pháp luật.
+ Có lối sống lành mạnh, học tập và lao động tốt.
+ Tránh xa các tệ nạn XH và đấu tranh với các hiện tượng xấu, vi phạm phạm pháp luật….

	0,5


1

	3
	- Khẳng định việc làm của mẹ chị Hà là sai 
+ Giải thích: Hôn nhân dựa trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện và có tình yêu chân chính. Mẹ chị Hà ép buộc chị như vậy là vi phạm luật hôn nhân và gia đình năm 2014
( điều 5)
- Chị Hà nên giải thích cho mẹ chị hiểu lấy người mà mình không yêu sẽ không có hạnh phúc-> dễ tan vỡ. Đồng thời chị nên giới thiệu người mình yêu cho gia đình. Nếu không được chị nhờ anh em họ hàng khuyên nhủ, giải thích cho mẹ chị hiểu. 

	0,5

0,75




0,75




